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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố (thay thế các Nghị quyết: số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; số 05/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ);  số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019; số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020; số 11/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; số 19/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; số 11/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ)


1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Các Nghị quyết: số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; số 05/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ);  số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019; số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020; số 11/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; số 19/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; số 11/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ) 
	Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố (thay thế các Nghị quyết: số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; số 05/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ);  số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019; số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020; số 11/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; số 19/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; số 11/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ) 
	Thuyết minh

	 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 


	 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
	

	1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế các nhóm đối tượng xã hội có đăng ký thường trú tại thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2022 – 2025, trên địa bàn Tỉnh Hải Dương

	1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội có đăng ký thường trú tại thành phố Hải Phòng.


	- Nội dung kế thừa: Giữ nguyên một phần; bỏ giai đoạn 2022-2025.



	2. Đối tượng áp dụng

a) Người thuộc hộ cận nghèo quy định tại Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

b) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình quy định tại Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

c) Người nhiễm HIV/AIDS theo quy định của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2020;

d) Người thu gom rác tại các tổ thu gom rác thải ở các thôn, khu dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (không thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã thu gom rác)

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
	2.  Đối tượng áp dụng 
a) Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 74 tuổi không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội hàng tháng; Hội viên Hội người mù thành phố chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đang thường trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
b) Người nhiễm HIV/AIDS theo quy định của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2020;

c) Người thuộc hộ cận nghèo.

d) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

đ) Người thu gom rác tại các tổ thu gom rác thải ở các thôn, khu dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (không thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã thu gom rác). 

e) Các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan.


	- Nội dung kế thừa: Giữ nguyên một số đối tượng áp dụng như: Người cao tuổi; người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

- Bổ sung thêm đối tượng áp dụng đối với phía Tây thành phố: Hội viên Hội người mù, Người nhiễm HIV/AIDS.

- Bổ sung thêm đối tượng áp dụng đối với phía Đông thành phố: Người thu gom rác tại các tổ thu gom rác thải ở các thôn, khu dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (không thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã thu gom rác).

	Điều 2. Chính sách hỗ trợ, thời gian thực hiện

1. Chính sách hỗ trợ

a) Đối tượng tại điểm a, khoản 2, Điều 1: Hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài 70% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ quy định tại Khoản b, Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

b) Đối tượng tại điểm b, khoản 2, Điều 1: Hỗ trợ thêm 20% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài 30% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ quy định tại Khoản c, Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. 

c). Đối tượng tại điểm c, khoản 2, Điều 1: Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. 

d) người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 79 tuổi không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội hang tháng; hội viên hội người mù thành phố chưa được cấp  thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

d) Đối tượng tại khoản b, Điều 1, NQ số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 quy định ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 70% người thu gom rác tại các tổ thu gom rác thải ở các thôn, khu dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (không thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã thu gom rác)

Trường hợp đối tượng tại điểm a, b, c, d khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế có quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất.

2. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025.


	Điều 2. Chính sách hỗ trợ 

Ngân sách thành phố hỗ trợ % mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng xã hội, cụ thể:

a) Đối tượng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 1: Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. 

b) Đối tượng quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 1: Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. 

c) Đối tượng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1: Ngân sách thành phố hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài 70% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ theo quy định), tổng mức hỗ trợ đạt 100%.

d) Đối tượng quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 1: Ngân sách thành phố hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài 30% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ theo quy định), tổng mức hỗ trợ đạt 50%.

đ) Đối tượng quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 1: Ngân sách thành phố hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế. 

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế có quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất.
	Nội dung kế thừa: Giữ nguyên một số Chính sách hỗ trợ mức đóng cho một số đối tượng như: Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 74 tuổi; người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

- Bổ sung thêm chính sách hỗ trợ mức đóng đối tượng đối với phía Tây thành phố: Hội viên Hội người mù, Người nhiễm HIV/AIDS.

- Bổ sung thêm chính sách hỗ trợ mức đóng đối tượng đối với phía Đông thành phố: Người thu gom rác tại các tổ thu gom rác thải ở các thôn, khu dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (không thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã thu gom rác).

	Điều 3. Kinh phí thực hiện
Do ngân sách thành phố đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.
	Điều 3. Kinh phí thực hiện
Do ngân sách thành phố đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.
	- Nội dung kế thừa: Giữ nguyên

	
	Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026.

2. Các Nghị quyết sau hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

- Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thu gom rác trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
	Bổ sung thêm Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026.

2. Các Nghị quyết sau hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

- Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thu gom rác trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

	Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết  này.


	Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Nghị quyết này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố khóa...., Kỳ họp thứ.... thông qua ngày    /      /2025./.
	- Nội dung kế thừa: Giữ nguyên
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